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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 

2 Bài 3: Đồ đạc trong nhà trang 90, 91, 92 - Chân Trời Sáng Tạo được đội ngũ chuyên gia 

biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây. 

Giải Tiếng Việt lớp 2 Bài 3: Đồ đạc trong nhà trang 90, 91, 92 (Chân trời sáng tạo) 

KHỞI ĐỘNG 

Hát bài hát có nhắc đến tên đồ vật. 

 

Trả lời: 

Học sinh tham khảo các bài hát sau: 

Bài hát về cái chổi: 

Bài hát về con heo đất: 

KHÁM PHÁ VÀ LUYỆN TẬP 

Câu 1 trang 90 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Đọc: 

Đồ đạc trong nhà 

(trích) 

Em yêu đồ đạc trong nhà 

Cùng em trò chuyện như là bạn thân. 

Cái bàn kể chuyện rừng xanh 
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Quạt nan mang đến gió lành trời xa. 

Đồng hồ giọng nói thiết tha 

Nhắc em ngày tháng thường là trôi mau. 

Ngọn đèn sáng giữa trời khuya 

Như ngôi sao nhỏ gọi về niềm vui. 

Tủ sách im lặng thế thôi 

Kể bao chuyện lạ trên đời cho em. 

Phan Thị Thanh Nhàn 

Cùng tìm hiểu: 

1. Chọn từ ngữ phù hợp với từng đồ vật dưới đây: 

 

2. Ngọn đèn và tủ sách mang đến cho em điều gì thú vị? 

3. Vì sao bạn nhỏ xem đồ đạc trong nhà là bạn thân? 

Trả lời: 

1. Nối như sau: 
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2. Ngọn đèn và tủ sách mang đến cho em: 

Ngọn đèn mang đến cho em ánh sáng 

Tủ sách kể cho em bao chuyện là trên đời 

3. Bạn nhỏ xem đồ đạc trong nhà là bạn thân vì đồ đạc trong nhà trò chuyện cùng em. 

Cùng sáng tạo: 

Những người bạn nhỏ 

Thi kể tên các đồ vật trong nhà chứa tiếng bắt đầu bằng chữ ch. 

 

Nói về một đồ vật em vừa kể tên. 

Trả lời: 

- Gợi ý các đồ vật có tên chứa tiếng bắt đầu bằng chữ ch: cái chổi, cái chậu, thảm chùi chân, 

chạn bát, đèn chùm, cái chảo… 

- Gợi ý nói về đồ vật vừa kể: 

Cái chổi: làm từ rơm, có cán dài, dùng để quét nhà 

Cái đèn chùm: là cái đèn gồm nhiều đèn nhỏ, kết thành chùm như bó hoa, treo trên trần phòng 

khách 
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Nhân dịp sinh nhật bố mua tặng Kiên một bộ xếp hình bằng gỗ. 

Kiên mê tít những khối gỗ đủ sắc màu hình dáng. Khối tam giác 

xanh lá, khối tròn đỏ thẫm, khối vuông xanh lơ và khối chữ nhật 

vàng tươi. Từ những khối gỗ nhỏ xinh ấy Kiên xếp được rất 

nhiều ngôi nhà đẹp. 

 

Câu 2 trang 91 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Viết: 

- Viết chữ hoa K: 

 

- Viết câu: Kính thầy yêu bạn. 

Câu 3 trang 92 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Tìm từ ngữ chỉ màu sắc, hình dáng có trong đoạn văn dưới đây: 

Trả lời: 

Từ ngữ chỉ màu sắc: xanh lá, đỏ thẫm, xanh lơ, vàng tươi 

Từ ngữ chỉ hình dáng: tam giác, tròn, vuông, chữ nhật 

Câu 4 trang 92 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Đặt 1 - 2 câu về đồ chơi em thích (theo mẫu). 
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Trả lời: 

Học sinh tham khảo các câu sau: 

Quả bóng tròn xoe. 

Lê-gô có nhiều màu sắc. 

Búp bê đáng yêu 

Gấu bông mềm mại. 

VẬN DỤNG 

Chơi trò chơi Tìm đường đi: 

Tìm đường về nhà 

Nói về các vật em thấy trên đường đi. 

 

Trả lời: 

Các đồ vật thấy trên đường đi là: xe máy, ghế đá, cột đèn đường, xe đạp, thùng rác, xe hơi (xe ô 

tô) 

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập SGK Bài 3: Đồ đạc trong 

nhà trang 90, 91, 92 Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo file PDF hoàn toàn miễn phí. 
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